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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 

Công bố tiêu chuẩn chất lƣợng giống cây trồng 

  

 Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng công bố bãi bỏ thủ tục hành chính đặc thù thực hiện trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng. 

 Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Lâm Đồng thông báo đến các tổ chức, 

cá nhân sản xuất buôn bán cây giống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng quy trình giải 

quyết hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng, cụ thể: 

 1. Từ ngày 24/02/2023 Chi cục Trồng trọt và BVTV sẽ nhận tiếp hồ sơ 

công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng trực tiếp tại văn phòng Chi cục - 

số 12 Hùng Vương - phường 10 - thành phố Đà Lạt (Gửi trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện). 

 2. Quy trình thực hiện và thành phần hồ sơ: Theo biểu mẫu đính kèm. 

 Chi cục Trồng trọt và BVTV thông báo đến các tổ chức, cá nhân sản xuất 

buôn bán cây giống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận :     
- Các phòng, trạm; 

- Tổ chức, cá nhân sản xuất buôn bán cây giống; 

- Trang Web Chi cục Trồng trọt và BVTV; 

- Lưu:VT, TT, HCTH (Q). 

     

 

CHI CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

 

Hà Ngọc Chiến 

 

                                                                           

 

 

 

  

 

 

 

 

 



QUY TRÌNH 

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƢỢNG 

GIỐNG CÂY TRỒNG 

 

1. Trình tự thực hiện: 

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng gửi 

Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng 

Chi cục Trồng trọt và BVTV tiến hành kiểm tra, ban hành thông báo tiếp nhận 

tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng (nếu hồ sơ đạt yêu cầu) hoặc có văn bản trả lời 

hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không đạt yêu cầu (ghi sai ký hiệu tiêu chuẩn cơ 

sở; chỉ tiêu kỹ thuật, định mức kỹ thuật áp dụng thấp hơn so với quy định; quy trình 

sản xuất giống không phù hợp với quy định và bảo đảm truy xuất nguồn gốc giống 

công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng), tổ chức, cá nhân không bổ sung đầy 

đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Trồng trọt & BVTV hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này. 

Sau khi nhận được hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung (hồ sơ đạt yêu cầu), Chi cục Trồng 

trọt và BVTV tiến hành kiểm tra, ban hành thông báo tiếp nhận tiêu chuẩn chất lượng 

giống cây trồng. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện  

3. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng (theo mẫu); 

- Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm giống cây trồng (theo mẫu); 

- Tiêu chuẩn cơ sở cây giống …. (theo mẫu);  

- Quy trình sản xuất giống cây trồng; 

- Bản kê khai điều kiện sản xuất, buôn bán giống cây trồng (theo mẫu); 

- Giấy Đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp 

(bản sao); 

- Bảo đảm truy xuất nguồn gốc giống: 

+ Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng hoặc tự công bố lưu hành 

giống cây trồng hoặc văn bản ủy quyền của tổ chức, cá nhân có giống cây trồng được 

công nhận lưu hành/tự công bố lưu hành hoặc Quyết định, giấy công nhận cây đầu 

dòng, vườn cây đầu dòng hoặc đã có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh 

do Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành nhưng không có Quyết định công nhận giống 

cây trồng mới, được tiếp tục sản xuất, kinh doanh đến hết ngày 31/12/2022. 

+ Đối với cây hàng năm: đối với giống cây trồng trong nước phải có hợp đồng, 

hóa đơn mua bán giống (theo quy định của Bộ Tài chính) nơi sản xuất giống phải đảm 

bảo điều kiện theo quy định (đối với sản xuất giống invitro); đối với giống nhập khẩu 

phải có đầy đủ hồ sơ giấy kiểm dịch thực vật, giấy phép nhập khẩu, kết quả kiểm dịch 

thực vật (trường hợp áp dụng đối với giống cây trồng nhập khẩu phục vụ sản xuất, 

buôn bán). 

+ Đối với cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm: đối với giống cây trồng trong 

nước phải có hợp đồng, hóa đơn (theo quy định của Bộ Tài chính) nơi sản xuất hạt 

giống hoặc cây ghép phải sử dụng nguồn giống được công nhận cây đầu dòng, vườn 

cây đầu dòng (có Quyết định công nhận của ngành chức năng); đối với giống nhập 



khẩu phải có đầy đủ hồ sơ giấy kiểm dịch thực vật, giấy phép nhập khẩu, kết quả kiểm 

dịch thực vật (trường hợp áp dụng đối với giống cây trồng nhập khẩu phục vụ sản 

xuất, buôn bán). 

4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

5. Đối tƣợng thực hiện: tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

6. Cơ quan thực hiện: Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng. 

7. Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất 

lượng giống cây trồng. 

8. Lệ phí: Không 

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng (theo mẫu 01); 

- Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng (theo mẫu 02) 

- Tiêu chuẩn cơ sở cây giống …. (theo mẫu 03);  

- Bản kê khai điều kiện sản xuất, buôn bán giống cây trồng (theo mẫu 04); 

10. Yêu cầu điều kiện: 

Tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm do tổ chức, cá nhân công bố không được 

thấp hơn tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc tiêu chuẩn ngành (TCN) hoặc tiêu chuẩn do 

UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành hoặc quy định tạm thời của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng. Trường hợp giống cây trồng chưa có quy định tiêu 

chuẩn về cây giống nêu trên thì tổ chức, cá nhân công bố theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu 

chuẩn khu vực (nếu có) hoặc theo tiêu chuẩn cơ sở do đơn vị quy định. 

11. Căn cứ pháp lý: 

- Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của 

Quốc hội. 

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội. 

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ, Quy định chi 

tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.  



 

Mẫu 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƢỢNG  

GIỐNG CÂY TRỒNG 

 

 

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng 

 

Tên vườn ươm:……………………… Tên chủ cơ sở vườn ươm ………… 

Địa chỉ: …………………………….…… Điện thoại:  …………………… 

Sau khi nghiên cứu Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14, ngày 19/11/2018 của 

Quốc hội và Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ, Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; các quy định 

của Nhà nước về điều kiện sản xuất, buôn bán giống cây trồng. Tôi xin đăng ký công 

bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng với diện tích, chủng loại giống và địa điểm 

sản xuất, buôn bán như sau: 

Tổng diện tích sản xuất cây trồng:………………………………………… 

Địa chỉ vườn ươm:………………………………………………………… 

Chủng loại giống cây gồm: 

1…………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………… 

Kèm theo các thủ tục hồ sơ về công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng của 

đơn vị. 

Kính đề nghị Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng thẩm định và ban hành 

Thông báo tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng cho cơ sở 

chúng tôi. 

Chúng tôi cam kết các thông tin bản kê khai trong thủ tục hồ sơ là đúng sự thật và 

chấp hành theo quy định hiện hành về sản xuất, buôn bán giống cây trồng./. 

  …….., ngày …. Tháng …. Năm …… 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 



Mẫu 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM GIỐNG CÂY TRỒNG 

 

Tên đơn vị, cơ sở:...........................................................................................  

Địa chỉ:............................................................................................................  

Điện thoại:…..................................................................................................  

Fax:.................................................................................................................  

E-mail:…........................................................................................................  

 

CÔNG BỐ 

Tiêu chuẩn (số hiệu và tên tiêu chuẩn):.........................................................  

................................................................................................................................ 

Áp dụng cho sản phẩm giống cây trồng (Tên, kiểu, loại, mã số hàng hóa) 

................................................................................................................................. 

Cơ sở/Doanh nghiệp cam kết sản xuất, buôn bán sản phẩm giống cây trồng theo 

đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên./. 

  

  …….., ngày …. tháng …. năm …… 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(ký tên, đóng dấu) 

  

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CÂY GIỐNG ……… 

SỐ: …………………. 

 

Tên đơn vị, cơ sở: ......................................................................................... 

Địa chỉ: .........................................................................................................  

Điện thoại: .................................................................................................... 

Fax: ............................................................................................................... 

E-mail: .......................................................................................................... 

 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT ÁP DỤNG 

 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Định mức kỹ thuật áp 

dụng 

Phương pháp 

xác định 

1       

2       

3       

4       

5       

6     

7     

….     

  

  …….., ngày …. tháng …. năm …… 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN KÊ KHAI 

ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, BUÔN BÁN GIỐNG CÂY TRỒNG 

 

 

1. Tên đơn vị, cơ sở:…………………… ………………………………….. 

Tên thương hiệu:……………… ……………………………………………. 

2. Địa chỉ: Thôn ……xã (phường) ……huyện (quận) …… tỉnh …………. 

Điện thoại:………………Fax:……………Email …………………............. 

3. Điều kiện sản xuất, buôn bán giống cây trồng (Cơ sở hạ tầng, trang thiết 

bị): 

3.1. Nhân lực (Danh sách cán bộ kỹ thuật và công nhân lao động) 

 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Thời gian công tác Ghi chú 

1     

2     

3     

....     

     

 

3.2. Địa điểm sản xuất, buôn bán giống cây trồng: 

- Địa điểm: Thôn …… xã (phường)…….. huyện (quận) …… tỉnh ………... 

- Diện tích sản xuất, buôn bán:…………… ha 

3.3. Đất đai:………… ……………………………………………………... 

3.4. Nguồn nƣớc tƣới (sông, suối, ao hồ, nƣớc ngầm,…):………………. 

3.5. Quy trình sản xuất giống: Quy trình sản xuất cho từng giống chủng loại 

giống được áp dụng theo quy trình nào,…. (theo tiêu chuẩn ngành, do cơ sở tự xây 

dựng,…..)…………..……………………………………………………… 

3.6. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị: 

a) Đối với cây giống rau, hoa và cây giống in vitro 

- Giá thể sử dụng:…………………….. Nguồn giá thể:…………………. Phương 

pháp xử lý giá thể:……………………………………………………….. 

- Diện tích phòng thí nghiệm (cây giống invitro):………… m
2
. 

- Diện tích nhà kính, nhà lưới:……………… m
2
. 

- Diện tích kho giá thể:………………m
2
. 



- Các trang thiết bị phục vụ sản xuất:…………………. …………………… 

- Nguồn vật liệu ban đầu: Nguồn gốc giống:……………….. ……………… 

- Phương pháp sản xuất giống 

+ Có kiểm tra độ sạch bệnh trước khi gieo cấy:…………………………….. nơi 

kiểm tra ……………………… Kết quả kiểm tra:…………………………… 

+ Phương pháp xử lý trước khi gieo cấy:…………………………………… 

+ Phương pháp gieo, cấy :…………………………………………………... 

b) Đối với cây giống hàng năm và cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất giống (Các vật dụng phục vụ sản xuất 

giống cây trồng) 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

- Phương pháp sản xuất giống 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3.7. Quy mô các loại giống cây trồng đăng ký sản xuất, buôn bán: 

 

STT Tên giống Nguồn gốc giống 
Quy mô số lƣợng 

SX cây/năm 
Ghi chú 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

…..     

 

Chúng tôi cam kết các thông tin trong bản kê khai là đúng sự thật./. 

  …….., ngày …. tháng …. năm …… 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(ký tên, đóng dấu) 
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